	Tuần 22
Lớp 3
	PHIẾU ÔN TẬP 

                            Môn: Toán


 HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH 
Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.  Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm
- Hình tròn bên có tâm là …………………
- Các bán kính có trong hình tròn là :…………………..
- Các đường kính có trong hình tròn là :………………
Câu 2. Đoạn thẳng nối một điểm trên đường tròn với tâm của hình tròn là:
A. Bán kính

B. Tâm hình tròn

C. Đường kính
Câu 3.  Hình tròn tâm O, đường kính AB bằng 4cm, độ dài bán kính OA là:

A. 1cm


B. 3cm


C. 2cm

Câu 4. Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn và nhận tâm hình tròn là trung điểm là:
A. Đường kính

B. Bán kính


C. Tâm hình tròn

Câu5.  Hình tròn tâm O, bán kính OB bằng 5cm, độ dài đường kính AB là:

A. 8cm


B. 10cm


C. 5cm

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

A. Hình tròn tâm O, bán kính AN.

B. Hình tròn tâm O, đường kính AB, bán kính OM.

C. Hình tròn tâm O, bán kính AB.

D. Hình tròn tâm O, bán kính BM

Câu 7. Điền dấu > ,< ,= vào chỗ chấm .
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Phần II. Tự luận

   1.Vẽ hình tròn:
a. Tâm I, bán kính IA = 3cm.                        b. Tâm E, đường kính AB = 6 cm.
 2. Cho hình tròn tâm O, đường kính MN bằng 6cm. Hỏi bán kính OM bằng bao nhiêu xăng-ti-mét  ? 
Bài giải:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Cho hình tròn tâm I, bán kính IM = 4cm. Hỏi đường kính MN bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?
Bài giải 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
 4. Một hình tròn nằm trong một hình vuông (như hình vẽ) . Chu vi của hình vuông là 48cm. Hãy tính độ dài đường kính, bán kính của hình tròn đó?
	Bài giải:
….………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………...

……………………………………………………………

…………………………………………………………….
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